
CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP: SO SÁNH BẰNG VỚI

THÀNH NGỮ (AS... AS IDIOMS)

1. Cấu trúc cốt lõi & Ý nghĩa

Thay vì chỉ nói tính chất một cách thông thường, người bản ngữ thường sử dụng cấu trúc As + Adj

+ As + Noun kết hợp với các hình ảnh so sánh đặc trưng (thành ngữ) để tạo ấn tượng mạnh mẽ và

sinh động cho câu văn.

Cấu trúc hình ảnh: S + BE + AS + [Tính từ đặc trưng] + AS + [Thành ngữ

/ Sự vật so sánh] 

Bí quyết học tập: Các cặp so sánh này mang tính cố định ("bất di bất dịch") trong tiếng Anh.

Nắm vững giúp học sinh đạt điểm tuyệt đối trong các bài tập điền cụm từ hoặc hoàn thành câu

giao tiếp. 

* Triết lý dịch: "Dịch là Diệt (IN ENGLISH = TO TRANSLATE IS THE SAME TO KILL)" – thấu hiểu

ngữ cảnh để dịch thoát ý, tự nhiên. 

Hệ thống so sánh bằng mang tính hình ảnh & Danh sách các cặp thành ngữ kinh điển



2. Hệ thống ví dụ minh họa phong phú (10 Cặp thành ngữ kinh điển)

Dưới đây là loạt ví dụ chi tiết ứng dụng các thành ngữ so sánh bằng phổ biến nhất:

STT Cặp thành ngữ (Idiom) Ý nghĩa & Câu ví dụ minh họa

1 Clean as a bell Sạch bong, trong trẻo (như tiếng chuông).

⇒ The old room is as clean as a bell after she tidied up.

2 Cool as a cucumber Bình tĩnh, tự tin trước áp lực (lạnh như dưa chuột).

⇒ He remained as cool as a cucumber during the interview.

3 Hard as a rock Cứng như đá.

⇒ The bread left on the table is as hard as a rock.

4 Light as a feather Nhẹ như lông hồng.

⇒ This small package is as light as a feather.

5 Busy as a bee Bận rộn như ong.

⇒ She is as busy as a bee preparing for her final exams.

6 Strong as an ox Khỏe như vâm / khỏe như bò tót.

⇒ Although he is old, he is still as strong as an ox.

7 Blind as a bat Cận nặng / Quáng gà (mù như dơi - không nhìn rõ).

⇒ Without my glasses, I am as blind as a bat.

8 Brave as a lion Dũng cảm như sư tử.

⇒ The young soldier was as brave as a lion in battle.

9 Quiet as a mouse Yên lặng, rón rén (như con chuột).

⇒ The children were as quiet as a mouse while reading.

10 Quick as lightning Nhanh như chớp.

⇒ The firefighter reacted as quick as lightning to save the kid.



3. Tóm tắt & Ghi nhớ nhanh

Tính từ gốc Thành ngữ so sánh tương ứng Ý nghĩa chính

Clean / Cool as clean as a bell / as cool as a

cucumber

Sạch sẽ / Bình tĩnh

Busy / Strong as busy as a bee / as strong as an ox Bận rộn / Khỏe mạnh

Light / Hard as light as a feather / as hard as a rock Nhẹ nhàng / Cứng rắn

4. Ứng dụng ôn thi tuyển sinh

• Bài tập Điền từ & Thành ngữ (Idioms & Collocations): Nắm vững các cấu trúc so sánh hình

ảnh này giúp học sinh xử lý xuất sắc các câu hỏi vận dụng cao và thành ngữ trong các kỳ thi tuyển

sinh chuyên Anh và tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chương trình tiếng Anh tương tác "From ZERO to MASTER" chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome, Firefox,

Cốc Cốc, Opera...

Lưu ý: Không hỗ trợ trên trình duyệt cũ Internet Explorer.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE
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